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Phòng thi số 05

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 141 Vũ Thị Mai Hoa 26/10/1998 Khí tượng học

2 142 Đỗ Thị Ánh Huyền 10/09/1998 Khí tượng học

3 143 Nguyễn Việt Hưng 11/06/1996 Khí tượng học

4 144 Chu Thị Huyền Trang 24/06/1998 Khí tượng học

5 145 Thái Thị Bé Vân 20/09/1998 Khí tượng học

6 146 Nguyễn Thị Liên 30/03/1991 Thủy văn học

7 147 Lê Hà My 15/10/1995 Thủy văn học

8 148 Lê Thị Thanh Huệ 06/02/1997 Hải dương học

9 149 Lê Văn Tuấn 30/05/1996 Hải dương học

10 150 Đoàn Tuấn Anh 18/09/1997 Khoa học môi trường

11 151 Bế Ngọc Diệp 10/12/1995 Khoa học môi trường

12 152 Nguyễn Thị Hiền 29/07/1996 Khoa học môi trường

13 153 Nguyễn Đức Hiếu 08/11/1998 Khoa học môi trường

14 154 Chu Thị Hoan 09/10/1998 Khoa học môi trường

15 155 Lê Yến Linh 05/05/1996 Khoa học môi trường

16 156 Phạm Chi Linh 17/08/1998 Khoa học môi trường

17 157 Vũ Thị Thùy Linh 26/08/1998 Khoa học môi trường

18 158 Bùi Ngọc Minh 02/06/1996 Khoa học môi trường

19 159 Phạm Hà Ngân 02/08/1994 Khoa học môi trường

20 160 Trịnh Minh Quang 17/03/1998 Khoa học môi trường

21 161 Hà Thị Sức 15/01/1998 Khoa học môi trường

22 162 Đỗ Thị Kim Thoa 18/02/1997 Khoa học môi trường

23 163 Đào Thị Trang 08/07/1998 Khoa học môi trường

24 164 Nguyễn Trung Đức 28/04/1998 Kĩ thuật môi trường

25 165 Nguyễn Thanh Thuỷ 11/06/1998 Kĩ thuật môi trường

26 166 Nguyễn Thị Đào 18/02/1996 Khoa học môi trường

27 167 Đàm Thị Huyền 11/05/1997 Khoa học môi trường

28 168 Ngô Mỹ Linh 02/07/1996 Khoa học môi trường
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

29 169 Nguyễn Tuấn Linh 24/10/1994 Khoa học môi trường

30 170 Vương Minh 11/09/1996 Khoa học môi trường

31 171 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/06/1994 Khoa học môi trường

32 172 Lê Kỳ Sơn 15/12/1996 Khoa học môi trường

33 173 Nguyễn Tiến Đạt 31/08/1995 Kĩ thuật môi trường

34 174 Lê Thị Thảo 20/10/1987 Kĩ thuật môi trường

35 175 Đậu Thị Thương 10/02/1994 Kĩ thuật môi trường

36 176 Đào Trung Kiên 02/08/1994
Môi trường và phát 
triển bền vững

37 177 Nguyễn Hoàng Yến 01/05/1996
Môi trường và phát 
triển bền vững
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